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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM GIAI ĐOẠN 2012-2015 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 37/2011/NQ-HĐND NGÀY 19/12/2011 CỦA HĐND TỈNH VĨNH PHÚC
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về một số chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo giai đoạn 2012-2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 66/TTr-LĐTBXH ngày 27/7/2012 và Kết quả thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 75/BC-STP ngày 10/7/2012,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm giai đoạn 2012-2015 theo Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tư pháp, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Phùng Quang Hùng


QUY ĐỊNH
QUẢN LÝ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM GIAI ĐOẠN 2012-2015 THEO NGHỊ QUYẾT 37/2011/NQ-HĐND NGÀY 19/12/2011 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về đối tượng, nguyên tắc, nội dung và mức hỗ trợ; trình tự, thủ tục, hồ sơ hỗ trợ; phương thức cấp phát và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ giải quyết việc làm theo Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các chính sách hỗ trợ theo Quy định này chỉ áp dụng cho các Trung tâm giới thiệu việc làm, Doanh nghiệp được phép hoạt động dịch vụ việc làm, cơ sở dạy nghề cung ứng được lao động, Doanh nghiệp phối hợp tổ chức dạy nghề đồng thời bố trí việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh (dưới đây gọi tắt là tổ chức).

Các tổ chức nói trên được hỗ trợ kinh phí giải quyết việc làm từ ngân sách tỉnh.

Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ; thời gian áp dụng

1. Nguyên tắc: Đúng đối tượng, trình tự, thủ tục quy định và trong kế hoạch được giao. Hỗ trợ giải quyết việc làm theo Quy định này chỉ được hỗ trợ một lần.

2. Thời gian áp dụng: từ ngày Quyết định ban hành Quy định này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 đối với tổ chức đủ các điều kiện theo quy định tại Quy định này.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Mục 1. HỖ TRỢ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM, CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

Điều 4. Đối tượng, nguyên tắc, mức, điều kiện hỗ trợ

1. Đối tượng:

a) Trung tâm Giới thiệu việc làm (GTVL) thành lập theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Trung tâm GTVL thành lập theo Quyết định của các Bộ, Ngành hoặc của cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị xã hội; Doanh nghiệp được Sở Lao động-TB&XH cấp giấy phép hoạt động dịch vụ giới thiệu việc làm đóng trên địa bàn tỉnh (dưới đây được gọi tắt là Trung tâm) đã cung ứng, giới thiệu được lao động có hộ khẩu thường trú tại Vĩnh Phúc (không bao gồm số lao động giới thiệu qua sàn giao dịch việc làm của tỉnh và số lao động trung tâm giới thiệu, cung ứng cho đơn vị sử dụng lao động đã thu phí giới thiệu việc làm theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 95/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 07/8/2007 của liên Bộ Tài chính, Lao động-TB&XH hướng dẫn về phí giới thiệu việc làm) vào làm việc tại các doanh nghiệp; cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh hoặc ngoài tỉnh (dưới đây được gọi tắt là đơn vị sử dụng lao động).

b) Cơ sở dạy nghề đóng trên địa bàn tỉnh cung ứng lao động có hộ khẩu thường trú tại Vĩnh Phúc đã học nghề tại cơ sở mình vào làm việc tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh hoặc ngoài tỉnh.

2. Nguyên tắc, mức hỗ trợ:

Hỗ trợ một lần mức 400.000 đồng/người lao động do trung tâm, doanh nghiêp, cơ sở dạy nghề cung ứng, giới thiệu được cho đơn vị sử dụng lao động.

3. Điều kiện hỗ trợ:

a) Đối với Trung tâm: hàng năm, phải có kế hoạch giới thiệu việc làm, cung ứng lao động cho các đơn vị sử dụng lao động trong và ngoài tỉnh được Sở Lao động -TB&XH phê duyệt, giao chỉ tiêu giới thiệu việc làm. Có hợp đồng cung ứng lao động với đơn vị sử dụng lao động (theo mẫu số 01). Lao động được cung ứng theo hợp đồng phải thuộc loại nghề ổn định, đã có thời gian làm việc ổn định tại đơn vị sử dụng lao động và được đơn vị đó đóng BHXH ít nhất từ 01 năm trở lên (đối với đối tượng phải tham gia BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH). Có bản cam kết của cơ sở sử dụng lao động về việc bố trí lao động ổn định từ 03 năm trở lên.

b) Đối với cơ sở dạy nghề: hàng năm, phải có kế hoạch cung ứng lao động cho các đơn vị sử dụng lao động trong và ngoài tỉnh được Sở Lao động-TB&XH phê duyệt, giao chỉ tiêu cung ứng lao động. Có hợp đồng cung ứng lao động với đơn vị sử dụng lao động (theo mẫu số 01). Lao động được cung ứng phải là người học nghề tại cơ sở tốt nghiệp sau thời điểm 01/01/2012 và phải thuộc loại nghề ổn định, đã có thời gian làm việc ổn định tại đơn vị sử dụng lao động và được đơn vị đó đóng BHXH ít nhất từ 01 năm trở lên (đối với đối tượng phải tham gia BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH). Có bản cam kết của cơ sở sử dụng lao động về việc bố trí lao động ổn định từ 03 năm trở lên.

Điều 5. Hồ sơ, trình tự, thủ tục hỗ trợ cho giới thiệu việc làm

1. Tháng 6 hàng năm, Trung tâm Giới thiệu việc làm, cơ sở dạy nghề cung ứng lao động gửi đăng ký kế hoạch giới thiệu việc làm cho lao động của năm liền kề về Sở Lao động- Thương binh và Xã hội để tổng hợp xây dựng kế hoạch, thẩm định trình UBND tỉnh. Thông báo lại cho đơn vị sau khi có quyết định phê duyệt của UBND tỉnh.

2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm có:

a) Bản photo Quyết định giao chỉ tiêu giới thiệu việc làm cung ứng lao động của Sở Lao động-TB&XH.

b) Bản sao chứng thực Hợp đồng cung ứng lao động.

c) Công văn đề nghị hỗ trợ kèm theo danh sách lao động đã giới thiệu cung ứng cho đơn vị sử dụng lao động, gồm 2 loại:

- Danh sách lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH có xác nhận của đơn vị sử dụng lao động và cơ quan BHXH về thời gian tham gia BHXH từ 01 năm trở lên (theo biểu số 01). Có bản cam kết của cơ sở sử dụng lao động về việc bố trí lao động ổn định từ 03 năm trở lên.

- Danh sách lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH có xác nhận của đơn vị sử dụng lao động về thời gian làm việc tại đơn vị từ 01 năm trở lên (theo biểu số 02). Có bản cam kết của cơ sở sử dụng lao động về việc bố trí lao động ổn định từ 03 năm trở lên.

d) Bản sao chứng thực sổ hộ khẩu của từng người lao động có tên trong danh sách người lao động đã cung ứng cho đơn vị sử dụng lao động.

e) Đối với cơ sở dạy nghề, ngoài danh sách người lao động được cung ứng đã tham gia học nghề tại cơ sở dạy nghề (theo mẫu quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều này) phải nộp bản sao chứng thực Quyết định công nhận tốt nghiệp và danh sách tốt nghiệp của các lớp dạy nghề có tên người lao động được cung ứng.

3. Trình tự, thủ tục hỗ trợ:

a) Trong vòng 10 ngày kể từ ngày đơn vị sử dụng tiếp nhận lao động, trung tâm hoặc cơ sở dạy nghề phải báo cáo hợp đồng cung ứng lao động kèm theo danh sách người lao động đã cung ứng về Sở Lao động-TB&&XH. Cuối quý trước ngày 25 của tháng báo cáo về tình trạng việc làm của người lao động theo từng đợt cung ứng về Sở Lao động-TB&XH.

b) Trong vòng 60 ngày (kể từ ngày người lao động làm việc đủ 1 năm tại đơn vị sử dụng lao động), trung tâm, cơ sở dạy nghề hoàn thiện 02 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ (hồ sơ qui định tại Khoản 2 của Điều này) gửi trực tiếp Sở Lao động-TB&XH. Quá thời hạn quy định nộp hồ sơ thì sẽ không được xem xét hỗ trợ.

Điều 6. Cấp phát và thanh quyết toán sau khi giới thiệu việc làm

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động-TB&XH thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Lao động-TB&XH, UBND tỉnh giao Sở Tài chính kiểm tra, thẩm định trình UBND tỉnh ra Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày UBND tỉnh có Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ, Sở Lao động-TB&XH phải cấp cho đơn vị được hưởng. Hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán thực hiện theo quy định hiện hành.

Mục 2. HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

Điều 7. Hỗ trợ giải quyết việc làm tại doanh nghiệp

1. Đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ:

a) Đối tượng: Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tuyển dụng lao động có hộ khẩu thường trú tại Vĩnh Phúc bố trí việc làm ổn định cho người lao động từ một năm trở lên có đóng Bảo hiểm xã hội đối với lao động bắt buộc phải đóng BHXH thì được xem xét hỗ trợ theo quy định tại văn bản này.

b) Điều kiện: Doanh nghiệp phải có văn bản đăng ký kế hoạch tuyển lao động (gửi Sở Lao động-TB&XH đối với lao động thuộc các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp; Ban quản lý các khu công nghiệp đối với lao động thuộc các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp của tỉnh) gửi vào tháng 6 hàng năm cho kế hoạch của năm liền kề. Phải đào tạo hoặc phối hợp đào tạo nghề cho lao động và được Sở Lao động-TB&XH thẩm định (trong trường hợp đào tạo nghề tại doanh nghiệp)

c) Mức hỗ trợ: Mức 400.000 đồng/người/lần và chỉ được xem xét hỗ trợ một lần.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị hỗ trợ:

2.1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm có:

a) Công văn đề nghị hỗ trợ kèm theo danh sách lao động, gồm 2 loại:

- Danh sách lao động đã qua phối hợp đào tạo nghề được doanh nghiệp tuyển dụng vào làm việc 1 năm trở lên thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc: có xác nhận của cơ quan BHXH về thời gian tham gia BHXH từ 01 năm trở lên (theo biểu số 03). Có bản cam kết của cơ sở sử dụng lao động về việc bố trí lao động ổn định từ 03 năm trở lên.

- Danh sách lao động đã qua phối hợp đào tạo nghề được doanh nghiệp tuyển dụng vào làm việc 1 năm trở lên không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc (theo biểu số 04). Có bản cam kết của cơ sở sử dụng lao động về việc bố trí lao động ổn định từ 03 năm trở lên.

b) Bản sao chứng thực hộ khẩu thường trú của từng người lao động trong danh sách.

2.2. Trình tự, thủ tục đề nghị hỗ trợ:

Sau khi người học nghề hoàn thành khóa học và làm việc tại doanh nghiệp đủ 1 năm, trong vòng 60 ngày doanh nghiệp phải hoàn thiện 02 bộ hồ sơ hỗ trợ theo quy định tại điểm a mục 2.1 Khoản này và nộp trực tiếp tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp; Sở Lao động-TB&XH đối với doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp để thẩm định (quá thời hạn quy định nộp hồ sơ thì không được xem xét hỗ trợ).

3. Cấp phát và thanh quyết toán:

a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của các doanh nghiệp trong KCN, Ban quản lý KCN phải thẩm định và gửi Sở Lao đông-TB&XH để tổng hợp, trình UBND tỉnh.

b) Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ do Ban quản lý các KCN gửi, Sở Lao động-TB&XH phải tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét. Đối với hồ sơ của các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động-TB&XH thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét.

c) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Lao động-TB&XH, UBND tỉnh giao Sở Tài chính kiểm tra, thẩm định trình UBND tỉnh ra Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ về Sở Lao động-TB&XH.

d) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày UBND tỉnh có Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ, Sở Lao động-TB&XH phải chuyển trả kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong KCN cho Ban quản lý các KCN.

e) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày UBND tỉnh có Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ, Sở Lao động-TB&XH phải chi trả cho doanh nghiệp được hưởng hỗ trợ ngoài khu công nghiệp.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được kinh phí do Sở Lao động-TB&XH chuyển trả, Ban quản lý các khu công nghiệp phải chi trả cho doanh nghiệp đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán thực hiện theo quy định hiện hành.

Mục 3. TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP CỦA CÁC SỞ, NGÀNH, UBND CẤP HUYỆN, CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA GIỚI THIỆU VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

Điều 8. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành

1. Sở Lao động - Thương binh và xã hội: Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh:

a) Hàng năm chủ trì, tổng hợp kế hoạch và dự toán kinh phí giải quyết việc làm của tỉnh thực hiện Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND từ UBND cấp huyện và các sở, cơ quan cấp sở; phối hợp với Sở Tài chính & Sở Kế hoạch & Đầu tư thẩm định, tổng hợp xong kế hoạch và dự toán kinh phí trước ngày 30/9 hàng năm trình UBND tỉnh quyết định. Tổ chức chi trả cho các doanh nghiệp theo hồ sơ, quyết định được phê duyệt.

b) Tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức tập huấn, triển khai thực hiện Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND và Quy định này trong phạm vi toàn tỉnh.

c) Định kỳ 6 tháng, năm và đột xuất tổng hợp tình hình thực hiện Quy định này báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - TB&XH.

2. Sở Kế hoạch & Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động-TB&XH, Sở Tài chính tổng hợp kế hoạch, dự toán kinh phí giải quyết việc làm hàng năm của UBND cấp huyện, các sở, cơ quan cấp sở. Cân đối nguồn ngân sách, thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

3. Sở Tài chính:

a) Hướng dẫn các sở, ngành, UBND cấp huyện xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND hàng năm.

b) Cấp phát kinh phí hỗ trợ giải quyết việc làm theo kế hoạch hàng năm đã được UBND tỉnh phê duyệt. Trong trường hợp không đủ nguồn thì được xem xét chuyển thanh toán vào năm ngân sách liền kề.

c) Hướng dẫn, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho các đơn vị theo các quy định hiện hành.

4. Sở Tư pháp:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện trợ giúp pháp lý nhằm tăng cường hỗ trợ để nhân dân hiểu và nắm được chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về giải quyết việc làm.

5. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh:

Chủ trì tổng hợp xây dựng kế hoạch và phối hợp với doanh nghiệp thuộc chức năng quản lý tuyển dụng lao động; thẩm định kết quả việc giải quyết việc làm đối với những doanh nghiệp được hỗ trợ gửi Sở Lao động-TB&XH để tổng hợp kế hoạch và dự toán kinh phí trình UBND tỉnh phê duyệt. Tổng hợp kế hoạch tuyển dụng lao động, dự toán kinh phí xong trước ngày 20/9 hàng năm, giúp Sở Lao động-TB&XH chi trả kinh phí hỗ trợ giải quyết việc làm cho doanh nghiệp thuộc diện được hưởng hỗ trợ.

6. Bảo hiểm xã hội tỉnh: Xác nhận thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội của người lao động trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách lao động đề nghị hỗ trợ giải quyết việc làm của Trung tâm, cơ sở và doanh nghiệp.

Điều 9. Trách nhiệm của UBND cấp huyện

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động-TB&XH, Ban quản lý các khu công nghiệp căn cứ năng lực giải quyết việc làm tại địa phương chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn lập danh sách đề nghị giải quyết việc làm của xã/năm, tổng hợp kế hoạch của huyện/năm.

2. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch được duyệt chủ động phối hợp các cơ quan cấp sở giúp doanh nghiệp, người sử dụng lao động tuyển dụng được lao động vào làm ở các lĩnh vực có chỉ tiêu. Chỉ đạo triển khai, tổ chức kiểm tra, đánh giá tổng hợp và định kỳ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo cấp tỉnh.

Điều 10. Trách nhiệm của các đơn vị tham gia giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị sử dụng lao động; doanh nghiệp tuyển lao động phối hợp với cơ sở dạy nghề để tổ chức dạy nghề

1. Xây dựng kế hoạch giới thiệu, cung ứng lao động hàng năm gửi cơ quan có thẩm quyền để phê duyệt trong tháng 6 hàng năm.

2. Tổ chức tốt công tác thông tin thị trường lao động, giới thiệu việc làm; cập nhật thường xuyên nhu cầu về cung-cầu lao động của thị trường để có giải pháp cung ứng, giới thiệu kịp thời lao động cho đơn vị sử dụng;

3. Thực hiện đúng các quy định về thủ tục hồ sơ đề nghị hỗ trợ, thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

4. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện việc hỗ trợ kinh phí theo quy định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 11. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Định kỳ trước ngày 30 tháng 6 và trước ngày 31 tháng 12 hàng năm:

Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng và cả năm các nội dung hỗ trợ giải quyết việc làm theo Quy định này với Sở Lao động-TB&XH - cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo cấp tỉnh.

2. Thực hiện chế độ báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

3. Hàng năm sơ kết, đánh giá việc thực hiện Quy định này gắn với công tác kiểm tra của các cấp, các ngành, kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích và khắc phục những tồn tại.

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Các văn bản dẫn chiếu để áp dụng trong Quy định này nếu được sửa đổi, bổ sung hay thay thế bằng văn bản mới thì sẽ được dẫn chiếu áp dụng theo các văn bản mới đó.

2. Các tổ chức, cá nhân do thực hiện không đúng Quy định này sẽ bị xử lý theo các quy định hiện hành của pháp luật./.
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Mẫu số 01


(Theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND

 ngày 30/7/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG


Số: ……../HĐCƯLĐ

- Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố ngày 05/7/1994;


- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2012;


- Căn cứ Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm;


- Căn cứ Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của Bộ Lao động-TB&XH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/2/2005 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm;


Hôm nay, ngày ………….. tháng …………. Năm ……….. tại………….. Chúng tôi gồm có:


Bên A: Tên doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng/được cung ứng lao động.


- Đại diện là ông/bà:


- Chức vụ:


- Địa chỉ:


- Điện thoại:                                           Fax:

Bên B: Trung tâm giới thiệu việc làm hoặc cơ sở dạy nghề ………………


- Đại diện là ông/bà:


- Chức vụ:


- Địa chỉ:


- Điện thoại:                                           Fax:

Hai bên thoả thuận và cam kết thực hiện các điều khoản hợp đồng sau đây:


Điều 1. Bên A có trách nhiệm thông báo cho bên B các nội dung sau:


- Tổng số lao động đề nghị bên B cung ứng hoặc tuyển: ……… người, trong đó nêu cụ thể từng vị trí công việc với các nội dung sau:


+ Số lao động cần tuyển:


+ Độ tuổi:


+ Giới tính:


+ Sức khoẻ:


+ Yêu cầu (văn hoá, trình độ chuyên môn nghề nghiệp, tay nghề, ngoại ngữ, vi tính…)


- Các thông tin về nơi làm việc:


+ Địa điểm làm việc

+ Thời hạn hợp đồng lao động

+ Thời gian bắt đầu làm việc

+ Thời gian thử việc

+ Điều kiện làm việc

+ Mức lương


+ Các chế độ khác

Điều 2. Hai bên đã thoả thuận thời gian và phương thức bàn giao lao động, cụ thể như sau:


- Phương thức bàn giao:


- Thời gian bàn giao


- Địa điểm bàn giao


Điều 3. Bên B có trách nhiệm cung ứng lao động hoặc tuyển lao động theo đúng yêu cầu của Bên A


Điều 4. Bên A có trách nhiệm:


- Thông báo kết quả tuyển lao động cho bên B sau khi bên A giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Trường hợp không tuyển dụng nêu rõ lý do.


- Thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật và các thoả thuận cụ thể với bên B trong hợp đồng này.


- Thông báo cho bên B đối với những lao động (do bên B cung ứng) chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đối với những lao động được tuyển dụng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày người lao động ký kết hợp đồng lao động và lý do chấm dứt.


Điều 5. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh hai bên cùng bàn bạc, giải quyết đúng chức năng và quyền hạn của mỗi bên theo quy định của pháp luật Việt Nam.


Hợp đồng này được làm thành bốn bản, hai bản do bên A giữ, hai bản do bên B giữ để thực hiện, có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị đến ……….. Hai bên phải thanh lý hợp đồng và giải quyết mọi vướng mắc trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng này hết hiệu lực./.


                Đại diện bên A                                                 Đại diện bên B

         (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)                                  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Biểu số 01

Đơn vị: (Tên đơn vị)                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH SÁCH LAO ĐỘNG CUNG ỨNG (GIỚI THIỆU) CHO DOANH NGHIỆP 

ĐỀ NGHỊ CẤP KINH PHÍ HỖ TRỢ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM


(Theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)


(Dùng cho đối tượng lao động tham gia BHXH bắt buộc)

		STT

		Họ và tên

		Ngày, tháng, năm sinh

		Hộ khẩu thường trú

		Doanh nghiệp sử dụng từ ngày     tháng      năm

		Tổng thời gian đã làm việc tại doanh nghiệp

(năm)

		Thời gian tham gia BHXH

(tháng)

		Số tiền đề nghị hỗ trợ (đồng)

		Ghi chú



		

		

		Nam

		Nữ

		

		

		

		

		

		



		A

		B

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8
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		Cộng

		

		

		

		

		

		

		

		





Tổng số người đề nghị hỗ trợ: ………… người; Số tiền đề nghị hỗ trợ: ………….. đồng (bằng chữ: ………………………………)

Ngày …. tháng ……. năm ……

		NGƯỜI LẬP BIỂU


(Ký , ghi rõ họ tên)

		XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BHXH

(Ký tên, đóng dấu)

		XÁC NHẬN CỦA DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Ký tên, đóng dấu)

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)





Biểu số 02


Đơn vị: (Tên đơn vị)                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH SÁCH LAO ĐỘNG CUNG ỨNG (GIỚI THIỆU) CHO DOANH NGHIỆP 


ĐỀ NGHỊ CẤP KINH PHÍ HỖ TRỢ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM


(Theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)


(Dùng cho đối tượng lao động không tham gia BHXH bắt buộc)


		STT

		Họ và tên

		Ngày, tháng, năm sinh

		Hộ khẩu thường trú

		Doanh nghiệp sử dụng từ ngày     tháng      năm

		Tổng thời gian đã làm việc tại doanh nghiệp


(năm)

		Số tiền đề nghị hỗ trợ (đồng)

		Ghi chú



		

		

		Nam

		Nữ

		

		

		

		

		



		A

		B

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7
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		Cộng

		

		

		

		

		

		

		





Tổng số người đề nghị hỗ trợ: ………… người; Số tiền đề nghị hỗ trợ: ………….. đồng (bằng chữ: ………………………………)


                                                                                                                                             Ngày …. tháng ……. năm ……


		NGƯỜI LẬP BIỂU


(Ký , ghi rõ họ tên)

		XÁC NHẬN CỦA DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG LAO ĐỘNG


(Ký tên, đóng dấu)

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


(Ký tên, đóng dấu)





Biểu số 03


Đơn vị: (Tên đơn vị)                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐƯỢC DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG - PHỐI HỢP TỔ CHỨC DẠY NGHỀ 

VÀ SỬ DỤNG TẠI DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ CẤP KINH PHÍ HỖ TRỢ

(Theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)


(Dùng cho đối tượng lao động tham gia BHXH bắt buộc)


		STT

		Họ và tên

		Ngày, tháng, năm sinh

		Hộ khẩu thường trú

		Nghề được đào tạo

		Chứng chỉ nghề (số, ngày, tháng, năm cấp)

		Doanh nghiệp sử dụng từ ngày     tháng      năm

		Tổng thời gian đã làm việc tại doanh nghiệp


(năm)

		Thời gian tham gia BHXH


(tháng)

		Số tiền đề nghị hỗ trợ (đồng)

		Ghi chú



		

		

		Nam

		Nữ

		

		

		

		

		

		

		

		



		A

		B

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9
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		Cộng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Tổng số người đề nghị hỗ trợ: ………… người; Số tiền đề nghị hỗ trợ: ………….. đồng (bằng chữ: ………………………………)


Ngày …. tháng ……. năm ……


		NGƯỜI LẬP BIỂU


(Ký , ghi rõ họ tên)

		XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ

(Ký tên, đóng dấu)

		XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BHXH

(Ký tên, đóng dấu)

		TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)

(Ký tên, đóng dấu)





Biểu số 04


Đơn vị: (Tên đơn vị)                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐƯỢC DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG - PHỐI HỢP TỔ CHỨC DẠY NGHỀ 


VÀ SỬ DỤNG TẠI DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ CẤP KINH PHÍ HỖ TRỢ


(Theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)


(Dùng cho đối tượng lao động không tham gia BHXH bắt buộc)


		STT

		Họ và tên

		Ngày, tháng, năm sinh

		Hộ khẩu thường trú

		Nghề được đào tạo

		Chứng chỉ nghề (số, ngày, tháng, năm cấp)

		Doanh nghiệp sử dụng từ ngày     tháng      năm

		Tổng thời gian đã làm việc tại doanh nghiệp




		Số tiền đề nghị hỗ trợ (đồng)

		Ghi chú



		

		

		Nam

		Nữ

		

		

		

		

		

		

		



		A

		B

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cộng

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Tổng số người đề nghị hỗ trợ: ………… người; Số tiền đề nghị hỗ trợ: ………….. đồng (bằng chữ: ………………………………)


Ngày …. tháng ……. năm ……


		NGƯỜI LẬP BIỂU


(Ký, ghi rõ họ tên)

		XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ


(Ký, đóng dấu)

		TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC


(Ký tên, đóng dấu)






